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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Văn phòng Chính phủ 262/TTg-QHQT 27/4/2024 

Chủ trương tiếp nhận viện trợ và Thỏa 

thuận hợp tác các dự án sử dụng Quỹ đặc 

biệt Mê Công - Lan Thương 2023 

  

2  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1787/BLÐTBXH-

TCGDNN 
26/4/2024 

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về 

giáo dục nghề nghiệp năm 2024 
  

3  Bộ Tài Chính 4426/BTC-ĐT 26/4/2024 

Về việc tình hình giải ngân 03 tháng đầu 

năm kế hoạch vốn đầu tư công nguồn 

NSNN năm 2024 - chi tiết các công trình, 

dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm 

ngành giao thông vận tải 

  

4  Bộ Tài Chính 4391/BTC-ĐT 26/4/2024 

Về việc tình hình thanh toán vốn đầu tư 

nguồn NSNN tháng 3, ước thực hiện 

tháng 4 tháng kế hoạch năm 2024 

  

5  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
1266/QĐ-BGDĐT 26/4/2024 

Phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, 

kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2024 

  



6  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
1932/BGDĐT-TTr 26/4/2024 

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2024 
  

7  Bộ Giao thông vận tải 494/QĐ-BGTVT 26/4/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng 

kiểm Việt Nam 

  

8  Chính phủ 45/2024/NĐ-CP 26/4/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 

10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

10/6/2024  

9  Văn phòng Chính phủ 2825/VPCP-KGVX 26/4/2024 

Về việc đẩy mạnh triển khai và chuẩn bị 

tổng kết Đề án Tăng cường năng lựcquản 

lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo 

hộ quyền tác giả, quyền liên quan 

  

10  Thủ tướng Chính phủ 345/QĐ-TTg 26/4/2024 

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

05 năm giai đoạn 2021-2025 của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam. 

  

11  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
06/2024/TT-

BKHĐT 
26/4/2024 

Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng 

tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia 

26/4/2024  

12  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1607/BTTTT-

CATTT 
26/4/2024 

Về việc hướng dẫn triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin 

mạng trong năm 2024 

  

13  Văn phòng Chính phủ 1011/PC-VPCP 26/4/2024 

Về việc  thực hiện nhiệm vụ tại  Nghị 

quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 

2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc 

đẩy thị trường bất động sản phát triển an 

toàn, lành mạnh, bền vững 

  



14  Bộ Xây dựng 98/BC-BXD 25/4/2024 
Công bố thông tin về tình hình thị trường 

bất động sản Quý I/2024 
  

15  Thủ tướng Chính phủ 343/QĐ-TTg 25/4/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung 

ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
 

16  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3141/BKHĐT-TH 25/4/2024 Về việc nguồn vốn triển khai Đề án 06   

17  Bộ Tài Chính 4312/BTC-NSNN 25/4/2024 

Về việc hướng dẫn các địa phương sử 

dụng kinh phí thường xuyên trong mua 

sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin trong triển khai thực hiện 

Đề án 06 

  

18  Bộ Nội vụ 2291/BNV-CQĐP 25/4/2024 

Về việc một số lưu ý khi xây dựng và 

trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, 

cấp xã giai đoạn 2023-2025 

  

19  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1578/BTTTT-

TTĐN 
25/4/2024 

Về việc  hướng dẫn, đôn đốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP 

ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của 

Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết 

luận số 57-KL/TW 

  

20  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
3123/BKHĐT-

CLPT 
25/4/2024 

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo 

kế hoạch thực hiện Kết luận số 72-

KL/TW của Bộ Chính trị 

 

 

21  Bộ Y Tế 2140/BYT-DP 25/4/2024 

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về 

Tăng cường công tác phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức 

khỏe tâm thần. 

  



22  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1578/BTTTT-

TTĐN 
25/4/2024 

Về việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP 

ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của 

Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết 

luận số 57-KL/TW 

 

 

23  Chính phủ 44/2024/NĐ-CP 24/4/2024 

Nghị định Quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

10/6/2024 

 

24  Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

1131/QĐ-

BVHTTDL 
24/4/2024 

Tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam 

năm 2024" 
 

 

25  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3117/BKHĐT-PC 24/4/2024 

Về việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án đầu tư kinh doanh 

  

26  Thủ tướng Chính phủ 338/QĐ-TTg 24/4/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

 

 

27  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

1181/QĐ-BNN-

BVTV 
24/4/2024 

Quyết định về công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  

28  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
3109/BKHĐT-

QLQH 
24/4/2024 

Hướng dẫn cập nhật thông tin và cơ sở 

dữ liệu về hồ sơ quy hoạch lên Cổng 

thông tin quy hoạch quốc gia 

  

29  Thủ tướng Chính phủ 335/QĐ-TTg 24/4/2024 
Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ 

đạo Nhà nước về Du lịch 
 

 

30  Bộ Giao thông vận tải 4335/BGTVT-TTr 24/4/2024 
Kế hoạch kiểm tra việc khắc phục tồn 

tại, hạn chế và thực hiện chỉ đạo của Bộ 
  



GTVT trong công tác quản lý hoạt động 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ của Sở GTVT 

31  Bộ Tài Chính 26/2024/TT-BTC 23/4/2024 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 8 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ 

chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến 

lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya 

- Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp 

cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào 

- Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và 

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về 

Mê Công tại Việt Nam 

10/6/2024  

32  Văn phòng Chính phủ 176/BC-CP 23/4/2024 
Báo cáo kết quả rà soát, xử lý các vướng 

mắc, bất cập về thủ tục hành chính 
 

 

33  Bộ Tài Chính 25/2024/TT-BTC 23/4/2024 

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 

83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng 

theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu 

Việt Nam 

08/6/2024 

 

34  Thủ tướng Chính phủ 333/QĐ-TTg 23/4/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng các loại khoáng sản 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

  



35  Bộ Y Tế 2068/BYT-BH 23/4/2024 

Công văn gửi Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam về vướng mắc trong 

triển khai thi hành Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP thay thế công văn số 

917/BYT-BH ngày 01/3/2024 

  

36  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
1082/QĐ-BTNMT 23/4/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sảntrong 

hệ thống hành chính nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

  

37  Thanh tra Chính phủ 824/CV-TTCP 22/4/2024 
V/v Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 
  

38  Thanh tra Chính phủ 807/CV-TTCP 22/4/2024 
V/v Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 
  

39  Bộ Tài Chính 4176/BTC-NSNN 22/04/2024 

Hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử 

dụng kinh phí thực hiện chính sách quy 

định tại Quyết định số 28/2023/QĐ-

TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

  

40  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1661/QCPH-

BLĐTBXH 
22/4/2024 

Quy chế phối hợp về phòng ngừa, giảm 

thiểu trẻ em lao động trái quy định của 

pháp luật giai đoạn 2024-2025, định 

hướng đến năm 2030 

  

41  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
14/VBHN 22/4/2024 

Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư 

quy định về xây dựng, khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

  



42  Chính phủ 52/NQ-CP 22/4/2024 

Nghị quyết Ban hành chương trình hành 

động và kế hoạch của Chính phủ triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác chống khai thác thủy sản bất hợp 

pháp, không báo cáo, không theo quy định 

và phát triển bền vững ngành thủy sản 

  

43  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2874/BNN-LN 22/4/2024 

Về việc tổ chức triển khai và tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện trồng rừng thay thế 
  

44  Văn phòng Chính phủ 173/TB-VPCP 22/4/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của 

Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào 

tạo  về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm 

non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045" 

  

45  Văn phòng Chính phủ 2640/VPCP-KSTT 22/4/2024 

Về việc báo cáo 01 năm tình hình triển 

khai Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 

tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính 

phủ 

  

46  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2538/BTNMT-

TNN 
22/4/2024 

Về việc đôn đốc triển khai thực hiện kiểm 

kê tài nguyên nước quốc gia theo Quyết 

định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

  

 


